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1 27202146396  Trần Bảo  Ngọc 19/09/2003 Quảng Trị 30CYC5

2 27202200969  Phạm Võ Thị Như  Ý 04/01/2003 Quảng Nam 30CYC5

3 27212126041  Lê Hữu  Cần 09/09/2003 Quảng Trị 30CYC6

4 27202242866  Lê Thị Lan  Anh 04/08/2003 Quảng Bình 30SYC2

5 26214334846  Nguyễn Mạnh  Cường 02/01/2002 Quảng Bình 30SYC2

6 28204702030  Lê Mỹ  Duyên 13/12/2004 Khánh Hòa 30SYC2

7 27207140437  Huỳnh Phạm Hương Giang 18/06/2003 Đà Nẵng 30SYC2

8 172237389  Nguyễn Tiến  Hải 02/06/1991 Quảng Bình 30SYC2

9 28213603666  Nguyễn Võ Gia  Huy 30/07/2004 Khánh Hòa 30SYC2

10 26211331947  Nguyễn Phước  Huỳnh 23/06/2000 Quảng Trị 30SYC2

11 27218631360  Nguyễn Anh  Khoa 30/11/2003 Quảng Nam 30SYC2

12 27202242774  Trần Thị Thủy  Kiều 18/08/2003 Quảng Nam 30SYC2

13 27203335964  Phạm Thị Thùy  Linh 16/12/2003 Đắk Lắk 30SYC2

14 27203341696  Nguyễn Thị Diệu  Linh 10/12/2003 Quảng Bình 30SYC2

15 27203353545  Vũ Thị Diệu  Linh 31/01/2002 Gia Lai 30SYC2

16 27202201654  Lê Thị Thảo  Ly 24/05/2003 Quảng Trị 30SYC2

17 26203827859  Trần Thị  Mỹ 07/03/2002 Quảng Nam 30SYC2

18 27212235951  Phùng Viết  Nam 12/01/2003 Đắk Lắk 30SYC2

19 27213343363  Nguyễn Thanh  Nga 05/10/2003 Quảng Bình 30SYC2

20 28206900731  Lê Nguyễn Như  Ngọc 04/08/2004 Bình Phước 30SYC2

21 27208601435  Lý Thị Thùy  Nhị 30/05/2003 Quảng Ngãi 30SYC2

22 27203344107  Võ Thị Hồng  Nhung 16/09/2003 Quảng Trị 30SYC2

23 27202200161  Phạm Thị  Phú 20/10/2003 Quảng Nam 30SYC2

24 27212152203  Nguyễn Quốc  Thanh 16/12/2003 Quảng Bình 30SYC2

25 27203340253  Hồ Thị Đan  Thuận 16/01/2003 Quảng Nam 29CBN4 Thi ghép

26 27207231982  Nguyễn Thị Hoài  Thương 07/02/2003 Quảng Bình 30CSC3 Thi ghép
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27 27212245924  Nguyễn Công  Huy 24/02/2003 Quảng Nam 30SBN4 Thi ghép
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1 27212422932  Ông Ích Thảo  Vân 24/01/2003 Đà Nẵng 30SBN6

2 27207124632  Trần Thương Hạ  Thảo 16/06/2003 Gia Lai 30SYC2

3 27212244254  Lê Thanh  Trà 25/02/2003 Quảng Nam 30SYC2

4 27203322724  Huỳnh Thị Thanh  Trang 30/10/2003 Quảng Nam 30SYC2

5 27208600144  Hoàng Thị Thu  Trang 22/06/2003 Quảng Trị 30SYC2

6 27212233373  Phạm Thanh  Trí 03/03/2003 Quảng Ngãi 30SYC2

7 27202733110  Lê Thị Thanh  Trúc 19/06/2003 Đà Nẵng 30SYC2

8 26214333709  Đỗ Minh  Vũ 28/08/2002 Bình Dương 30SYC2

9 27218638320  Trần Ngọc Gia  Bảo 01/01/2003 Quảng Nam 30TBN10

10 27211333726  Nguyễn Ngọc  Bùi 18/02/2003 Thanh Hóa 30TBN10

11 27217133883  Phan Nguyễn Ngọc  Diễm 27/03/2003 Đà Nẵng 30TBN10

12 27203340973  Hà Thị Mỹ  Dung 19/04/2003 Quảng Ngãi 30TBN10

13 27218621943  Cổ Thành  Duy 01/07/2003 Quảng Trị 30TBN10

14 27212223580  Nguyễn Gia  Huy 06/08/2003 Quảng Nam 30TBN10

15 27212224049  Ngô Ngọc  Huy 23/06/2003 Quảng Nam 30TBN10

16 27218620244  Nguyễn Gia  Huy 29/10/2003 Khánh Hòa 30TBN10

17 27218620477  Huỳnh Ngọc  Mẫn 01/09/2003 Đắk Lắk 30TBN10

18 27213343706  Cao Ngọc  Mùi 31/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN10

19 26207140821
 Đặng Nguyễn
Hoàng

 My 15/10/2002 Đà Nẵng 30TBN10

20 27208621701  Nguyễn Thị Kiều  My 26/05/2003 Quảng Ngãi 30TBN10

21 27212254149  Nguyễn Trà  My 07/01/2003 Thanh Hóa 30TBN10

22 27203836994  Dương Thị Thu  Na 26/06/2003 Quảng Nam 30TBN10

23 27203102223  Phan Thanh Thiên  Ngân 25/06/2003 Quảng Nam 30TBN10

24 27203330613  Phan Thị Bích  Ngọc 14/05/2003 Đắk Lắk 30TBN10

25 27212238194  Bùi Thị Phúc  Nguyên 13/02/2003 Quảng Nam 30TBN10

26 27218634038  Huỳnh Hữu  Phát 17/05/2003 Quảng Nam 30TBN10
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27 26202226398  Nguyễn Thị Lan  Anh 19/08/2002 Kon Tum 30TBN1 Thi ghép
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1 27203353323  Trịnh Thị  Phụng 02/06/1998 Quảng Nam 30TBN10

2 27208624028  Nguyễn Thị Bích  Phượng 22/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN10

3 28214303697  Lưu Văn  Quang 09/02/2004 Nghệ An 30TBN10

4 28214605902  Hồ Hữu  Quang 06/10/2004 Đà Nẵng 30TBN10

5 28204147716  Trần Thị Thanh  Quyên 11/05/2004 Quảng Nam 30TBN10

6 27207152986  Ngô Thị Thanh  Tâm 05/10/2003 Đà Nẵng 30TBN10

7 27203349977  Lê Thị Phương  Thảo 18/12/2003 Gia Lai 30TBN10

8 26217229572  Huỳnh Ngọc  Thịnh 26/12/2002 Đà Nẵng 30TBN10

9 27207102076  Trần Thị Thủy  Tiên 15/11/2003 Đắk Lắk 30TBN10

10 27203842399  Hồ Thị Ngọc  Trâm 25/05/2003 Nghệ An 30TBN10

11 27207143440  Nguyễn Thị Tuyết  Trâm 06/05/2003 Quảng Nam 30TBN10

12 28204402767  Ngô Thị Cẩm  Tú 01/02/2004 Quảng Nam 30TBN10

13 27218630560  Hoàng Nghĩa  Tuấn 08/06/2003 Kon Tum 30TBN10

14 27203130074  Bùi Thị Như  Ý 14/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN10

15 27211341201  Bùi Thế  Anh 04/01/2003 Đắk Lắk 30TBN7 Thi ghép

16 27205100657  Đồng Thị Hoài  Thương 24/11/2003 Đắk Lắk 30TBN7 Thi ghép

17 28206751357  Hà Thị Cẩm  Ly 08/01/2004
Thừa Thiên

Huế
30TBN8 Lần 1

18 28206201805
 Nguyễn Lê Thị
Thảo

 Nguyên 27/10/2004 Đà Nẵng 30TBN8 Thi ghép

19 27202243599  Nguyễn Thị Kim  Phượng 29/10/2003 Quảng Ngãi 30TBN9 Thi ghép

20 27213045055  Huỳnh  Đức 31/03/2003 Đà Nẵng 30TSC4 Thi ghép

21 27207340812  Nguyễn Thị Thu  Hương 19/03/2003 Đà Nẵng 30TSC4 Thi ghép

22 27205130458  Trần Thị  Diễm 14/01/2003 Phú Yên 30TSC5 Thi ghép

23 26212134972  Phạm Hưng  Lập 06/10/2002 Quảng Nam 30TYC2 Lần 1

24 27207200798  Nguyễn Hoàng Diệu Linh 22/07/2003 Khánh Hòa 30TYC6 Thi ghép

25 27207227415  Lê Nguyễn Xuân  Yên 01/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC6 Lần 1
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